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21.	KHÁM	TIỀN	THỤ	THAI

STT LOẠI	DỊCH	VỤ NAM	 NỮ SỐ	TIỀN	CƠ	BẢN
1 KHÁM	TƯ	VẤN X X 310,000																												
2 KHÁM	PHỤ	KHOA X 310,000																												
3 KHÁM	TƯ	VẤN	TINH	DỊCH	ĐỒ X 310,000																												
4 Ferritin X 240,000																												
5 TSH X 200,000																												
6 FT4 X 200,000																												
7 HBsAg X X 180,000																												
8 HBsAb	(Anti	HBs) X X 220,000																												
9 HBcAb	-	Total X X 300,000																												
10 Anti	HCVII X X 290,000																												
11 Rubella	(IgG) X 275,000																												
12 Syphilis X X 120,000																												
13 Chlamydia	trachomatis	IgG X X 190,000																												
14 Chlamydia	trachomatis	IgM X X 190,000																												
15 CMV	IgG X 275,000																												
16 Soi	tươi	dịch	Âm	Đạo X 150,000																												
17 Tinh	dịch	đồ X 300,000																												
18 Karyotype	máu X X 2,000,000																								
19 Siêu	âm	tuyến	vú X 350,000																												
20 Siêu	âm	tuyến	giáp X X 350,000																												
21 Siêu	âm	tim X 440,000																												
22 Siêu	âm	bụng	tổng	quát X X 350,000																												
23 (Pap's)Xét	nghiệm	chẩn	đoán	tế	bào	học	bằng	PP	Liqui-Prep X 400,000																												

TỔNG 7,950,000																							


